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DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN PHẠM VI ẢNH HƯỞNG  

THUỘC KHỐI THI ĐUA 65 
(đính kèm công văn số         /GDDT-TĐ ngày    /3/2023 của Hội đồng đánh giá sáng kiên ngành GDĐT huyện Hóc Môn) 

 

STT Tên sáng kiến Tác giả/chức vụ/đơn vị 
Phạm vi ảnh 

hưởng 

1 Một số biện pháp xây dựng môi trường ngoài lớp lấy trẻ làm 

trung tâm trong trường mầm non 

Nguyễn Thị Kim Sa 

Hiệu trưởng mầm non Bé Ngoan 1 

Cấp huyện 

2 Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm 

trung tâm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. 

Trần Sơn Thu Trang 

Giáo viên mầm non Bé Ngoan 1 

Cấp huyện 

3 Một số biện pháp xây dựng môi trường hoạt động ngoài lớp 

học cho trẻ nhóm 19 - 24 tháng 

Lê Thị Trúc Hiền 

Giáo viên mầm non Bé Ngoan 1 

Cấp huyện 

4 Một số biện pháp giảm tỉ lệ thừa cân béo phì cho trẻ 4-5 tuổi Đinh Thị Thanh Truyền 

Giáo viên mầm non Bé Ngoan 1 

Cấp huyện 

5 Một số biện pháp xây dựng trò chơi vận động giúp mở rộng 

vốn từ cho trẻ nhóm 25 – 36 tháng 

Phan Thị Phương Nhã 

Giáo viên mầm non Bé Ngoan 1 

Cấp huyện 

6 Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ 5-6 tuổi. Đặng Thị Thanh Thúy 

Giáo viên mầm non Bé Ngoan 1 

Cấp huyện 

7 Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo 

viên trong trường Mầm non. 

Lý Thị Kim Nga - Hiệu trưởng mẫu giáo 

Bông Sen 1 

Cấp huyện 

8 Nâng cao một số biện pháp xây dựng khẩu phần dinh 

dưỡng cân đối hợp lý cho trẻ ở trường mầm  non. 

Bùi Thị Hoàng Diễm 

Phó Hiệu trưởng mẫu giáo Bông Sen 1 

Cấp huyện 

9 Một số biện pháp giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ 3-4 tuổi đạt 

hiệu quả. 

Nguyễn Thị Ngọc Hương - Giáo viên mẫu 

giáo Bông Sen 1 

Cấp huyện 

10 Một số các biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân 

cho trẻ 5 - 6 tuổi 

Hồ Ngọc Anh - Giáo viên mẫu giáo Bông Sen 

1 

Cấp thành phố 

11 Một số biện pháp tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, 

an toàn trong trường mầm non. 

Nguyễn Thị Mỹ Lang 

Hiệu trưởng Trường Mầm non Bé Ngoan 

Cấp huyện 

12 Một số biện pháp phòng tránh ngộ độc thực phẩm trong 

trường mầm non. 

Nguyễn Huỳnh Tú My 

Phó hiệu trưởng Mầm non Bé Ngoan 

Cấp huyện 
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STT Tên sáng kiến Tác giả/chức vụ/đơn vị 
Phạm vi ảnh 

hưởng 

13 Một số biện pháp giúp giáo viên tổ chức các hoạt động phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non. 

Lê Thị Loan 

Phó hiệu trưởng Mầm non Bé Ngoan 

Cấp huyện 

14 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi thực hiện tốt kỹ năng 

xé dán trong hoạt động tạo hình 

Nguyễn Lưu Vân 

Giáo viên Trường Mầm non Bé Ngoan 

Cấp huyện 

15 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên 

môn trong trường Mầm non. 

Phạm Thị Hòa 

Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hòa 

Cấp huyện 

16 Một số biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng trong trường 

mầm non. 

Nguyễn Thị Hiền 

Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hòa 

Cấp huyện 

17 Một số biện pháp giúp trẻ phát triển thẩm mĩ thông qua hoạt 

động tạo hình. 

Nguyễn Thị Ngọc Nhẹ 

Giáo viên Trường Mầm non Tân Hòa 

Cấp huyện 

18 Một số biện pháp làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ 4-5 tuổi nhằm 

giúp trẻ tích cực trong hoạt động vui chơi. 

Phạm Ngọc Tím 

Giáo viên Trường Mầm non Tân Hòa 

Cấp huyện 

19 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi hoạt động tích cực, sáng 

tạo trong hoạt động tạo hình. 

Trương Lê Hoài Thương 

Giáo viên Trường Mầm non Tân Hòa 

Cấp huyện 

20 Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 

4–5 tuổi 

Đào Thị Thu Sương 

Giáo viên Trường Mầm non Tân Hòa 

Cấp huyện 

21 Một số biện pháp vận dụng phương pháp giáo dục Steam vào 

tổ chức hoạt động vui chơi góc cho trẻ 5 - 6 tuổi. 

Cao Võ Ngọc Kim Thi 

Giáo viên Trường Mầm non Tân Hòa 

Cấp huyện 

22 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tích cực hoạt động với 

sách. 

Trần Thị Mỹ Ngân 

Giáo viên Trường Mầm non Tân Hòa 

Cấp huyện 

23 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi hứng thú trải nghiệm trong 

hoạt động khám phá th  nghiệm. 

Huỳnh Thị Kim Ngân 

Giáo viên Trường Mầm non Tân Hòa 

Cấp huyện 

24 Một số biện pháp thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trong 

trường mầm non góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc 

nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong trường mầm non. 

Lý Mỹ Hương – Hiệu trưởng –Mầm Non 

23/11 

Cấp huyện 

25 Một số biện pháp giúp giáo viên thực hiện tốt các hoạt động 

xây dựng môi trường chăm sóc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 

ở trường mầm non 

Lê Phạm Thùy Trang – Phó hiệu trưởng–

Mầm Non 23/11 

Cấp huyện 
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STT Tên sáng kiến Tác giả/chức vụ/đơn vị 
Phạm vi ảnh 

hưởng 

26 Một số biện pháp giúp trẻ 24 - 36 tháng tuổi ham thích đến 

lớp 

Trần Thị Thúy Nga –Giáo viên _ Mầm Non 

23/11 

Cấp huyện 

27 Một số biện pháp phát triển thẩm mĩ thông qua hoạt động tạo 

hình cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi 

Nguyễn Thụy Ái Vi –Giáo viên _ Mầm Non 

23/11 

Cấp huyện 

28 Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 – 5 tuổi thông 

qua hoạt động dạy kể chuyện sáng tạo 

Nguyễn Thị Huyền Hạng –Giáo viên _ Mầm 

Non 23/11 

Cấp huyện 

29 Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi làm quen với toán theo 

quan điểm lấy trẻ làm trung tâm 

Nguyễn Thị Hồng Sang –Giáo viên _ Mầm 

Non 23/11 

Cấp huyện 

30 Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi hứng thú, tích cực tham 

gia hoạt động tạo hình với đất nặn. 

Nguyễn Thị Thanh Huyền – Giáo viên _ Mầm 

Non 23/11 

Cấp huyện 

31 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi biết s  dụng nguyên vật 

liệu thiên nhiên vào trong hoạt động tạo hình. 

Võ Thị Hồng Liên –Giáo viên _ Mầm Non 

23/11 

Cấp huyện 

32 Một số giải pháp bồi dưỡng giáo viên đổi mới hình thức dạy 

học lấy trẻ làm trung tâm 

Trương Thị Ngọc Tú 

Phó hiệu trưởng Mầm non Mỹ Hòa  

Cấp huyện 

33 Một số biện pháp phối hợp phụ huynh nâng cao chất lượng 

chăm sóc nuôi dưỡng để giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trong 

trường mầm non 

Nguyễn Thị Giang Lý 

Phó hiệu trưởng Mầm non Mỹ Hòa 

Cấp huyện 

34 Biện pháp phát triển cảm xúc tích cực cho trẻ 5-6 tuổi Vũ Thị Diệu Ly 

Giáo viên Mầm non Mỹ Hòa 

Cấp huyện 

35 Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi hứng thú tham gia góc đọc 

sách 

Phạm Thị Thu Hà 

Giáo viên Mầm non Mỹ Hòa 

Cấp huyện 

36 Một số biện pháp giúp trẻ có kỹ năng trong hoạt động nhóm 

cho trẻ 4-5 tuổi. 

Trần Thị Thu 

Giáo viên Mầm non Mỹ Hòa 

Cấp huyện 

37 Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 25-36 tháng 

trong trường mầm non 

Thái Thụy Thanh Thủy 

Giáo viên Mầm non Mỹ Hòa 

Cấp huyện 

38 Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo 

viên trong trường mầm non 

Nguyễn Thị Mộng Trang-Hiệu trưởng Mầm 

non Tân Xuân 

Cấp huyện 

39 Một số biện pháp giúp giáo viên thực hiện tốt hoạt động tạo Đỗ Trần Phương Khanh-P.hiệu trưởng Mầm Cấp huyện 
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STT Tên sáng kiến Tác giả/chức vụ/đơn vị 
Phạm vi ảnh 

hưởng 

hình trong trường mầm non non Tân Xuân 

40 Một số biện pháp hình thành tính tự lập cho trẻ 5-6 tuổi trong 

trường mầm non 

Phan Thị Mộng Duyên -Giáo viên Mầm non 

Tân Xuân 

Cấp huyện 

41 Một số biện pháp xây dựng môi trường thiên nhiên giúp trẻ 4 

- 5 tuổi hứng thú tham gia hoạt động học tập 

Lý Lệ Dung-Giáo viên Mầm non Tân Xuân Cấp huyện 

42 Một số biện pháp giúp trẻ 13-18 tháng phát triển ngôn ngữ. Trần Thị Nhài-Giáo viên Mầm non Tân Xuân Cấp huyện 

43 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi mạnh dạn, tư tin khi tham 

gia sinh hoạt tập thể. 

Phan Thị Hồng Nga-Giáo viên Mầm non Tân 

Xuân 

Cấp huyện 

44 Một số biện pháp hướng dẫn trẻ 4-5 tuổi làm đồ dùng, đồ chơi 

sáng tạo giúp trẻ hạn chế tiếp xúc với các thiết bị điện t . 

Lê Thị Thùy Trang-Giáo viên Mầm non Tân 

Xuân 

Cấp huyện 

45 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi  làm quen với biểu  tượng 

toán thông qua truyện kể 

Nguyễn Thị Thanh Tâm-Giáo viên Mầm non 

Tân Xuân 

Cấp huyện 

46 Một số biện pháp thực hiện tốt hoạt động âm nhạc cho trẻ 3-4 

tuổi 

Lương Thị Kim Oanh-Giáo viên Mầm non 

Tân Xuân 

Cấp huyện 

47 Một số biện pháp hình thành kĩ năng sống cho trẻ 3 - 4 tuổi. Nguyễn Thanh Trúc-Giáo viên Mầm non Tân 

Xuân 

Cấp huyện 

48 Một số biện pháp giáo dục kỹ năng giao tiếp ứng x  cho trẻ 3-

4 tuổi  

Phạm Ngọc Oanh-Giáo viên Mầm non Tân 

Xuân 

Cấp huyện 

49 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển khả năng sáng 

tạo thông qua hoạt động tạo hình 

Nguyễn Thị Thu Hương- Giáo viên Mầm non 

Tân Xuân 

Cấp huyện 

50 “Một số biện pháp giúp trẻ 4 - 5 tuổi tích cực tham gia hoạt 

động ngoài trời” 

Tống Thị Tuyết Hương-Giáo viên Mầm non 

Tân Xuân 

Cấp huyện 

51 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi mạnh dạn, tự tin tham gia 

vào các hoạt động 

Trần Thị Thu Nguyệt-Giáo viên Mầm non 

Tân Xuân 

Cấp huyện 

52 Một số biện pháp tiếp tục xây dựng trường mầm non lấy trẻ 

làm trung tâm 

Lý Tú Hồng 

Hiệu trưởng Mầm non Tân Hiệp 

Cấp huyện 

53 Một số biện pháp giúp giáo viên - nhân viên thực hiện tốt Trần Thị Thúy Kiều Cấp huyện 
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STT Tên sáng kiến Tác giả/chức vụ/đơn vị 
Phạm vi ảnh 

hưởng 

công tác phòng chống dịch bệnh trong trường mầm non Phó hiệu trưởng Mầm non Tân Hiệp 

54 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi hứng thú khi tham gia hoạt 

động làm quen chữ viết. 

Hoàng Thị Ngọc Diễm 

Giáo viên Mầm non Tân Hiệp 

Cấp huyện 

55 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tích cực hoạt động âm 

nhạc. 

Nguyễn Đào Thanh Thảo 

Giáo viên Mầm non Tân Hiệp 

Cấp huyện 

56 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi hứng thú khi tham gia trò 

chơi dân gian.  

Nguyễn Thị Anh Chi 

Giáo viên Mầm non Tân Hiệp  

Cấp huyện 

57 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi hứng thú trong hoạt động 

tạo hình.  

Lê Thị Vân Trang 

Giáo viên Mầm non Tân Hiệp 

Cấp huyện 

58 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ năng giao tiếp, hợp 

tác nhóm ở trường mầm non  

Phan Thị Ngọc Hảo 

Giáo viên Mầm non Tân Hiệp 

Cấp huyện 

59 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ năng phòng tránh 

xâm hại. 

Huỳnh Thị Kim Ngọc 

Giáo viên Mầm non Tân Hiệp 

Cấp huyện 

60 Một số biện pháp giáo dục trẻ 3-4 tuổi biết quan tâm chia sẻ 

với mọi người xung quanh. 

Trịnh Thị Ngọc Cầm 

Giáo viên Mầm non Tân Hiệp 

Cấp huyện 

61 Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác tổ chức bữa ăn và kết 

hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ tại trường mầm non 

Bông Sen. 

Nguyễn Thu Hòa 

Hiệu Trưởng Mầm non Bông Sen  

Cấp huyện 

62 Một số giải pháp hướng dẫn giáo viên ứng dụng phương pháp 

giáo dục steam trong tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ 

tại trường mầm non Bông Sen  

Nguyễn Thị Thành Tâm 

Phó Hiệu Trưởng Mầm non Bông Sen  

Cấp huyện 

63 Một số biện pháp giúp trẻ 25-36 tháng yêu thích hoạt động 

tạo hình 

Nguyễn Thị Thúy Hằng 

Giáo viên Mầm non Bông Sen  

Cấp huyện 

64 Một số giải pháp giúp trẻ 3 - 4 tuổi có kỹ năng tự phục vụ bản 

thân. 

Nguyễn Thị Thanh Tâm 

Giáo viên Mầm non Bông Sen  

Cấp huyện 

65 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen 

với toán cho trẻ 3 - 4 tuổi. 

Phạm Thị Thu Hằng 

Giáo viên Mầm non Bông Sen  

Cấp huyện 

66 Một số giải pháp phát triển thể chất cho trẻ 4-5 tuổi thông qua Trần Thị Nga Cấp huyện 
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STT Tên sáng kiến Tác giả/chức vụ/đơn vị 
Phạm vi ảnh 

hưởng 

các trò chơi vận động. Giáo viên ầm non Bông Sen  

67 Một số giải pháp giúp trẻ 4-5 tuổi yêu thích khám phá khoa 

học. 

Phạm Thị Mộng Trinh 

Giáo viên Mầm non Bông Sen  

Cấp huyện 

68 Một số giải pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển kỹ năng sống. Đào Thị Thúy Hằng 

Giáo viên Mầm non Bông Sen  

Cấp huyện 

69 Một số biện pháp làm đồ dùng đồ chơi giúp trẻ 5 - 6 tuổi hoạt 

động văn học tích cực.  

Nguyễn Thị Thu Hồng 

Giáo viên Mầm non Bông Sen  

Cấp huyện 

70 Một số biện pháp lồng ghép phương pháp Steam vào các hoạt 

động học cho trẻ 5 - 6 tuổi.  

Phạm Thị Như Quỳnh 

Giáo viên Mầm non Bông Sen  

Cấp huyện 

71 Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 

5-6 tuổi trong trường Mầm non 

Lê Thị Thúy Linh 

Giáo viên Mầm non Bông Sen 

Cấp huyện 

72 Một số biện pháp đưa phương pháp steam vào hoạt động trải 

nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi. 

Đặng Thị Nhẵng 

Giáo viên Mầm non Bông Sen  

Cấp huyện 

73 Một số giải pháp lồng ghép phương pháp dạy học steam theo 

dự án cho  trẻ 5-6 tuổi tại trường mầm non 

Phạm Phương Như 

Giáo viên Mầm non Bông Sen  

Cấp huyện 

74 Một số biện pháp tổ chức hoạt động khám phá khoa học cho 

trẻ 5-6 tuổi. 

Nguyễn Thị Phương Thảo 

Giáo viên Mầm non Bông Sen 

Cấp huyện 

Danh sách này có 74 sáng kiến, giải pháp 


